
Giảng viên: Chu Thế Lê Hoàng
STT MSSV Họ & tên Ngày tháng năm sinh Điện thoại Email1

1 171A030359 Trần Văn Sĩ 12/12/1999 0916477793 vansi1902@gmail.com
2 191A030028 Lê Thanh Tùng 07/01/2001 0367775754 Longlinhvan88@gmail.com
3 201A030082 Trần Tiến Khoa 22/09/2002 0774713614 khoat8330@gmail.com
4 201A030653 Kiều Chí Khanh 24/11/2002 0947931313 lilkhanh2411@gmail.com
5 201A040062 Bùi Tuyết Vân 21/09/2002 0921983427 tuyetvana7@gmail.com
6 201A070133 Đỗ Thùy Dương 15/06/2002 0949247385 kazttydo55@gmail.com
7 201A070152 Đỗ Đình Tuấn Anh 13/01/2002 0908349227 dodinhtuananh2020@gmail.com
8 211A010402 Phạm Thành Muôn 05/08/2003 0367009573 phamc9641@gmail.com
9 211A030237 Đặng Phúc Thiện 08/01/2003 0369306400 dangphucthien0801@gmail.com

10 211A030692 Nguyễn Thanh Thiên 11/04/2002 0777797988 thienthanthanh1104@gmail.com
11 211A030989 Mai Thị Trầm Mi 15/12/2003 0394439371 micutee998@gmail.com
12 211A040066 Đặng Thị Bích Trâm 22/06/2003 0762976319 dangbichtram2601@gmail.com
13 211A050272 Huỳnh Phú Cường 02/04/2003 0772914013 cuonghuynh105@gmail.com
14 211A070153 Phạm Trần Ngọc Liên 25/03/2003 0373697743 plien4065@gmail.com
15 211A080021 Hà Thanh Giang 11/07/2002 0776870755 thanhgiang11072002@gmail.com
16 211A150134 Nguyễn Hoàng Quỳnh Hương 26/01/2003 0358112841 hoangquynhhuong2020@gmail.com 
17 211a290051 Ngô Vương Hy 18/01/2003 0782562466 vuonghy7080@gmail.com
18 221A070029 Lê Quang Vinh 26/03/2003 0395661827 lequangvinh26032003@gmail.com
19 221A080030 Bùi Thị Như Quỳnh 10/05/2004 0838901037 buiquynhbmt@gmail.com
20 221A230111 Lê Trần Ngọc Thuỷ 01/01/2004 0329373179 Letranngocthuy1104@gmail.com
21 221A230125 Chu Bảo Quỳnh Anh 16/08/2004 0563950658 qanhchu168@gmail.com
22 221A320002 Hàng Lê Lâm Quyền 07/05/2003 0945958884 quyenhang113@gmail.com
23 221A320274 Võ Thị Thanh Hương 13/06/2004 0337743772 huongvo1306@gmail.com
24 221A370598 Huỳnh Nguyễn Minh Thư 29/09/2004 0764567583 minhthu29092004@gmail.com
25 231A300544 Phạm Yến Nhi 15/08/2005 0362132511 nhiphamyennhi33@gmail.com
26 231A300600 Nguyễn Thị Thanh Thảo 17/09/2005 0368806290 nttthaoo7905@gmail.com

Quý Bảo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP TIẾNG ANH BẬC 3 (TƯƠNG ĐƯƠNG B1 THEO CEFR)
DỰ KIẾN KHAI GIẢNG THÁNG 8/2025 SÁNG 2-4-6

Địa điểm: Phần mềm Microsoft Teams
Thời gian học: 9h-11h30 sáng T2-4-6 từ 18/8 - 18/10/2025

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 8 năm 2025
Người lập bảng

(Đã ký)


